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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và  

việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý yêu cầu  

của nước ngoài về truy cứu trách nhiệm hình sự 

 

 Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp về hình sự số 103/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung      

bởi Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15, Luật số 

99/2025/QH15, Luật số 103/2025/QH15, Luật số 105/2025/QH15, Luật số 

106/2025/QH15 và Luật số 128/2025/QH15; 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân           

tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao liên tịch ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết               

một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và việc phối hợp giữa các cơ 

quan có thẩm quyền trong xử lý yêu cầu của nước ngoài về truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Chương I 

        QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này quy định chi tiết Điều 14, khoản 3 Điều 18, Điều 25, 

Điều 26, khoản 1 Điều 31, Điều 33, Điều 37 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự 

số 103/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Tương trợ tư pháp về hình sự) và việc         

phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý yêu cầu của nước ngoài về   

truy cứu trách nhiệm hình sự. 



 CÔNG BÁO/Số 450/Ngày 29-07-2026 12 
 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với: 

1. Viện kiểm sát. 

2. Cơ quan điều tra. 

3. Tòa án. 

4. Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự. 

5. Người có thẩm quyền của các cơ quan quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều này. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tương trợ tư pháp về 

hình sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan; các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên.  

2. Bảo đảm tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan trong hoạt động tương trợ tư 

pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo đảm việc áp dụng trình tự, thủ tục tố tụng trong giải quyết các vụ việc, 

vụ án hình sự, thi hành án khi đề nghị nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp về 

hình sự; phối hợp giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài 

kịp thời, chặt chẽ. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Xem xét yêu cầu của nước ngoài liên quan đến hình phạt tử hình 

1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nước ngoài đề 

nghị Việt Nam đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình để thực hiện             

yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển yêu cầu 

đó cho cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để đánh giá sự cần thiết của 

việc tiếp tục yêu cầu nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự và cơ sở đưa 

ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài. 
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2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xử lý như sau: 

a) Nếu thấy cần thiết phải tiếp tục yêu cầu nước ngoài thực hiện tương trợ        

tư pháp về hình sự, cơ quan lập yêu cầu có văn bản đánh giá sự cần thiết và cơ sở 

đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài              

quy định tại khoản 3 Điều này kèm theo các tài liệu có liên quan, gửi Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao; 

b) Nếu thấy không còn cần thiết tiếp tục yêu cầu nước ngoài thực hiện         

tương trợ tư pháp về hình sự, cơ quan lập yêu cầu có văn bản thông báo cho              

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự không 

còn cần thiết để kết thúc tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định tại điểm c      

khoản 1 Điều 25 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. 

3. Cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đánh giá cơ sở đưa ra 

thông báo liên quan đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài theo một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Người có liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự thuộc         

trường hợp không bị áp dụng hình phạt tử hình hoặc không bị thi hành án tử hình 

theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, cơ quan lập yêu cầu         

phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác định độ tuổi, 

tình trạng sức khỏe, tình trạng thai sản, tình trạng nuôi con nhỏ, tình trạng khắc phục 

hậu quả vụ án và các thông tin khác của người có liên quan đến yêu cầu tương trợ     

tư pháp về hình sự để xác định bằng văn bản; 

b) Người có liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự thuộc         

trường hợp có thể bị áp dụng hình phạt tử hình hoặc có thể bị thi hành án tử hình 

theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

4. Khi người có liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì thực hiện theo trình tự, thủ tục 

sau đây: 

 a) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan lập    

yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự quy định tại điểm a khoản 2 Điều này,             

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản lấy ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao, 
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Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước, 

Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án 

và các cơ quan khác có liên quan về cơ sở đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt 

tử hình theo yêu cầu của nước ngoài; 

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Viện kiểm sát    

nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng 

văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt 

tử hình theo yêu cầu của nước ngoài, gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

c) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến thống nhất bằng 

văn bản của các Bộ, ngành, cơ quan được lấy ý kiến về việc đồng ý hoặc không đồng 

ý đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài,   

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình gửi 

cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc chuyển cho Bộ Ngoại giao trong 

trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng là thành viên của điều ước quốc tế 

hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định chuyển hồ sơ qua kênh 

ngoại giao, đồng thời thông báo cho cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về          

hình sự biết. 

Trường hợp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan được lấy ý kiến không thống 

nhất về việc xác định người có liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự 

thuộc trường hợp không bị áp dụng hình phạt tử hình hoặc không bị thi hành án           

tử hình theo quy định của Bộ luật Hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập hồ sơ, 

trình Chủ tịch nước xem xét, cho ý kiến về việc đưa ra thông báo không thi hành án 

tử hình theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 5 Điều này. 

5. Khi người có liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự thuộc 

trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì thực hiện theo trình tự, thủ tục 

sau đây: 

a) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan lập        

yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự quy định tại điểm a khoản 2 Điều này,              

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản lấy ý kiến của Bộ Công an,                                 

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng 

Chủ tịch nước, Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 



 CÔNG BÁO/Số 450/Ngày 29-07-2026 15 
 

 

vụ việc, vụ án và các cơ quan khác có liên quan về cơ sở đưa ra thông báo liên quan 

đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài; 

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng 

văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt 

tử hình theo yêu cầu của nước ngoài, gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

c) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến bằng văn bản 

của các Bộ, ngành, cơ quan được lấy ý kiến, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập          

hồ sơ, trình Chủ tịch nước xem xét, cho ý kiến về việc đưa ra thông báo liên quan 

đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài; 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Chủ tịch nước, 

căn cứ vào kết quả xin ý kiến, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra thông báo không 

thi hành án tử hình đối với người có liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về       

hình sự hoặc có văn bản trả lời cho nước ngoài. Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi 

các thông báo, văn bản này cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc chuyển 

cho Bộ Ngoại giao trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng là          

thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

có quy định chuyển hồ sơ qua kênh ngoại giao, đồng thời thông báo cho cơ quan lập 

yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự biết. 

6. Hồ sơ trình Chủ tịch nước xem xét, cho ý kiến về việc đưa ra thông báo liên 

quan đến hình phạt tử hình theo yêu cầu của nước ngoài bao gồm các tài liệu sau: 

a) Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ nội dung vụ việc;              

nội dung đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; căn cứ pháp lý; đề xuất 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

b) Tổng hợp ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát đang thực 

hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án và các cơ quan khác có 

liên quan kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan; 

c) Các tài liệu có liên quan của cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về       

hình sự; 

d) Văn bản yêu cầu của nước ngoài. 
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Điều 5. Yêu cầu nước ngoài cam kết liên quan đến hình phạt tử hình 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tương trợ của         

nước ngoài, xét thấy yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài liên quan 

đến tội phạm theo pháp luật của nước yêu cầu có khung hình phạt cao nhất là tử hình 

mà pháp luật hình sự Việt Nam không quy định hình phạt tử hình đối với tội phạm 

tương ứng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản yêu cầu nước ngoài cam kết 

về việc không áp dụng hình phạt tử hình hoặc không thi hành án tử hình.  

Hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu cho nước ngoài mà 

không nhận được văn bản cam kết của nước ngoài, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

trả lại yêu cầu cho nước ngoài. 

2. Sau khi nhận được văn bản cam kết liên quan đến hình phạt tử hình của 

nước ngoài, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển yêu cầu cho cơ quan thực hiện 

yêu cầu để thực hiện.  

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao                 

theo dõi, xử lý việc thực hiện cam kết liên quan đến hình phạt tử hình của nước ngoài. 

Điều 6. Phối hợp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tương 

trợ tư pháp về hình sự 

1. Viện kiểm sát các cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tương 

trợ tư pháp về hình sự theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan lập yêu cầu xác định 

tính cần thiết của các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi ra nước ngoài; đề nghị 

cơ quan lập yêu cầu bổ sung các nội dung yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp trong 

quá trình giải quyết vụ việc, vụ án hình sự, thi hành án. 

2. Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động 

tương trợ tư pháp về hình sự là Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố,          

kiểm sát giải quyết vụ việc, vụ án hoặc Viện kiểm sát nơi cơ quan thực hiện yêu cầu 

đang xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài. 

3. Khi thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 6 

Điều 21, khoản 1 Điều 22, khoản 2 Điều 23 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, 

cơ quan lập yêu cầu đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát đang         

thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án.  
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4. Khi thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự quy định tại khoản 3 Điều 21, 

khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 23 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự,                 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát 

đang thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án. 

5. Khi thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự quy định tại khoản 1 Điều 29, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 31, khoản 2 và khoản 4 Điều 33, khoản 3 Điều 38,          

khoản 2 Điều 39 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, cơ quan thực hiện yêu cầu 

đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao và                    

Viện kiểm sát nơi cơ quan thực hiện yêu cầu đang xử lý yêu cầu tương trợ của             

nước ngoài. 

6. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đề nghị Việt Nam cho 

phép người có thẩm quyền nêu trong yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự có mặt 

trong quá trình thực hiện yêu cầu ở Việt Nam, cơ quan thực hiện yêu cầu thông báo 

cho Viện kiểm sát nơi cơ quan thực hiện yêu cầu đang xử lý yêu cầu tương trợ của 

nước ngoài. 

Điều 7. Kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự 

1. Cơ quan lập yêu cầu đã nhận được đầy đủ kết quả thực hiện yêu cầu tương 

trợ tư pháp về hình sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật Tương trợ 

tư pháp về hình sự, gồm toàn bộ thông tin, tài liệu theo các nội dung yêu cầu              

tương trợ nêu tại văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của Việt Nam gửi cho       

nước ngoài. 

2. Cơ quan lập yêu cầu phối hợp với Viện kiểm sát đang thực hành quyền          

công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án và các cơ quan khác có liên quan 

thống nhất xác định về việc không cần thiết phải tiếp tục yêu cầu tương trợ để có         

văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo việc yêu cầu tương trợ tư pháp 

về hình sự không còn cần thiết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 của Luật 

Tương trợ tư pháp về hình sự.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan 

lập yêu cầu, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản thông báo về việc kết thúc 

yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

hoặc chuyển cho Bộ Ngoại giao trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài không 



 CÔNG BÁO/Số 450/Ngày 29-07-2026 18 
 

 

cùng là thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là         

thành viên có quy định chuyển hồ sơ qua kênh ngoại giao. 

3. Hết thời hạn 02 tháng kể từ ngày Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 

văn bản chuyển yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự cho cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài, trong trường hợp cần thiết, cơ quan lập yêu cầu có văn bản yêu cầu        

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thông 

báo tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Việc đề nghị thông báo 

tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự những lần tiếp theo có thể 

được thực hiện 02 tháng một lần. 

4. Trường hợp không nhận được phản hồi của phía nước ngoài, nếu cơ quan 

lập yêu cầu có thể tiếp tục giải quyết vụ việc, vụ án hình sự, thi hành án thì cơ quan 

lập yêu cầu có văn bản phối hợp với Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố, 

kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án và các cơ quan khác có liên quan thống nhất 

kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 25 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. Tùy từng trường hợp, việc xác định 

thời hạn xem xét thống nhất kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự được 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp cơ quan lập yêu cầu là Tòa án đề nghị nước ngoài hỗ trợ         

tống đạt bản án, bản sao bản án hoặc trích lục bản án thì thời hạn xem xét thống nhất 

kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự là 03 tháng kể từ ngày Tòa án 

nhận được văn bản gần nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về tiến độ 

thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; 

b) Trường hợp cơ quan lập yêu cầu là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát,                

Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan khác theo          

quy định của pháp luật thì thời hạn xem xét thống nhất kết thúc việc yêu cầu          

tương trợ tư pháp về hình sự là 06 tháng kể từ ngày các cơ quan lập yêu cầu nhận 

được văn bản gần nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về tiến độ thực 

hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. 

Sau khi nhận được văn bản thống nhất kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp 

về hình sự của Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 

vụ việc, vụ án và các cơ quan khác có liên quan theo quy định tại khoản này, cơ quan 
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lập yêu cầu có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp tục xem xét,           

thống nhất kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Trường hợp                 

thống nhất kết thúc yêu cầu, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản thông báo về 

việc kết thúc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi cho cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài hoặc chuyển cho Bộ Ngoại giao trong trường hợp Việt Nam và            

nước ngoài không cùng là thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên có quy định chuyển hồ sơ qua kênh ngoại giao, đồng thời gửi 

cho cơ quan lập yêu cầu để biết. Trường hợp chưa thống nhất kết thúc yêu cầu,             

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản thông báo cho cơ quan lập yêu cầu. 

5. Trường hợp kết thúc việc yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự theo                    

quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 25 của Luật Tương trợ tư pháp về                  

hình sự mà cơ quan lập yêu cầu tiếp tục phát sinh nhu cầu đề nghị nước ngoài thực 

hiện các nội dung tương trợ khác đối với cùng vụ việc, vụ án hình sự, thi hành án thì 

cơ quan lập yêu cầu có thể tiếp tục lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự              

nhiều lần. Trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp các lần tiếp theo được 

thực hiện như lần thứ nhất. 

Điều 8. Yêu cầu nước ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự 

1. Cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự lập hồ sơ yêu cầu nước 

ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ 

Việt Nam mà người đó đã trốn ra nước ngoài nhưng không dẫn độ được, hồ sơ gồm: 

a) Công văn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển hồ sơ cho             

nước ngoài kèm bảng thống kê tài liệu, vật chứng trong hồ sơ; 

b) Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự được lập theo mẫu ban hành 

kèm theo Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định biểu 

mẫu văn bản nghiệp vụ thực hiện trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự. 

Trường hợp phía nước ngoài đề nghị lập văn bản yêu cầu truy cứu trách nhiệm           

hình sự theo mẫu do phía nước ngoài ban hành thì lập văn bản theo mẫu đó; 

c) Tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của người phạm tội; 

d) Tài liệu thể hiện người phạm tội đang có mặt tại nước được yêu cầu hoặc 

tài liệu thể hiện quốc tịch của người phạm tội trong trường hợp đề nghị nước         

người phạm tội mang quốc tịch truy cứu trách nhiệm hình sự; 
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đ) Tài liệu thể hiện việc không dẫn độ được người phạm tội về Việt Nam để 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Các tài liệu, vật chứng có liên quan. 

2. Việc chuyển giao hồ sơ, vật chứng để yêu cầu nước ngoài truy cứu                

trách nhiệm hình sự được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan lập yêu cầu chuyển giao trực tiếp hồ sơ, vật chứng đến                          

Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 Trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng là thành viên của điều ước 

quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định chuyển hồ sơ 

qua kênh ngoại giao thì sau khi nhận hồ sơ, vật chứng, Viện kiểm sát nhân dân           

tối cao chuyển giao trực tiếp cho Bộ Ngoại giao; 

b) Việc chuyển giao hồ sơ, vật chứng giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 

nước ngoài hoặc giữa Bộ Ngoại giao và nước ngoài có thể thực hiện trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện; 

c) Trường hợp chuyển giao trực tiếp hồ sơ, vật chứng, việc chuyển giao phải 

được lập thành biên bản, thể hiện đầy đủ các tài liệu có trong hồ sơ, danh mục và 

tình trạng vật chứng được chuyển giao, có chữ ký của bên giao và bên nhận.               

Trường hợp chuyển giao qua đường bưu điện, cơ quan thực hiện việc chuyển giao 

phải niêm phong hồ sơ, vật chứng trước khi gửi và lưu biên nhận của bưu điện. 

3. Việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng giữa các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp vật chứng kèm theo hồ sơ thì khi chuyển giao hồ sơ, cơ quan 

lập yêu cầu có trách nhiệm phải chuyển giao cả vật chứng kèm theo. Cơ quan           

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm bảo quản vật chứng kèm theo trong thời gian quản lý           

hồ sơ; 

b) Trường hợp vật chứng đang được bảo quản tại kho vật chứng thì cơ quan 

lập yêu cầu phải chụp ảnh hoặc ghi hình kèm theo mô tả vật chứng để đưa vào hồ sơ 

và thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo quản vật chứng biết. Cơ quan đang            

bảo quản vật chứng có trách nhiệm tiếp tục bảo quản vật chứng cho đến khi có lệnh 

xuất kho vật chứng của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có quyết định xử lý                       

vật chứng theo quy định của pháp luật. 



 CÔNG BÁO/Số 450/Ngày 29-07-2026 21 
 

 

4. Việc giao nhận, bảo quản vật chứng giữa các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam và nước ngoài được thực hiện như sau: 

a) Nếu vật chứng cần chuyển giao cho nước ngoài kèm theo hồ sơ thì khi 

chuyển giao hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Bộ Ngoại giao chuyển giao 

cả vật chứng đó cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; 

b) Nếu vật chứng cần chuyển giao được bảo quản tại kho vật chứng thì xử lý 

như sau: 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày chuyển giao cho nước ngoài,               

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản cho cơ quan lập yêu cầu biết 

về thời gian, địa điểm chuyển giao. Cơ quan lập yêu cầu có trách nhiệm chủ trì,            

phối hợp với cơ quan bảo quản vật chứng thực hiện việc xuất và vận chuyển               

vật chứng theo đúng thời gian, địa điểm nêu trong thông báo của Viện kiểm sát             

nhân dân tối cao.  

Trường hợp Bộ Ngoại giao thực hiện việc chuyển giao hồ sơ, vật chứng thì       

Bộ Ngoại giao phải thống nhất về việc chuyển giao với nước ngoài trong thời hạn 

chậm nhất là 07 ngày trước ngày thực hiện chuyển giao. Trong thời hạn 02 ngày             

làm việc kể từ khi thống nhất về việc chuyển giao với nước ngoài, Bộ Ngoại giao 

thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao biết và phối hợp thực hiện việc             

chuyển giao. 

Khi chuyển giao vật chứng cho nước ngoài có sự tham gia của đại diện               

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan lập yêu cầu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan.  

5. Trường hợp vụ án có đồng phạm đang bị điều tra, truy tố hoặc xét xử tại 

Việt Nam thì căn cứ vào việc quyết định yêu cầu nước ngoài truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với người phạm tội, cơ quan lập yêu cầu tách hoặc trích lập riêng hồ sơ 

vụ án đối với người đó trước khi lập hồ sơ gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

6. Các trường hợp không dẫn độ được theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của 

Luật Tương trợ tư pháp về hình sự gồm: 

a) Người bị yêu cầu dẫn độ thuộc trường hợp từ chối dẫn độ theo quy định của 

điều ước quốc tế về dẫn độ giữa Việt Nam và nước ngoài đang có hiệu lực; 
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b) Người bị yêu cầu dẫn độ thuộc trường hợp từ chối dẫn độ theo quy định của 

pháp luật nước ngoài; 

c) Nước ngoài có văn bản từ chối dẫn độ; 

d) Các trường hợp không thể dẫn độ được vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan. 

Điều 9. Thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, 

Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên 

quan trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nội dung 

yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và                

chuyển yêu cầu tống đạt bản án, bản sao bản án hoặc trích lục bản án của nước ngoài 

cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện. 

2. Khi nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài,                    

cơ quan thực hiện yêu cầu thực hiện như sau: 

a) Tiếp nhận để thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự trong                  

trường hợp vụ việc, vụ án hình sự, thi hành án thuộc thẩm quyền giải quyết; trả lại 

hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong trường hợp vụ việc, vụ án hình sự, 

thi hành án không thuộc thẩm quyền giải quyết; 

b) Nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, trong đó xác định rõ đối tượng, thời gian,                 

địa điểm và các biện pháp nghiệp vụ cần áp dụng; 

c) Gửi kết quả thực hiện cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để chuyển cho            

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đề nghị Việt Nam           

thông báo tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài thì 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản đề nghị cơ quan thực hiện yêu cầu thông 

báo tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ của nước ngoài và gửi về Viện kiểm sát              

nhân dân tối cao để trả lời nước ngoài. 

Điều 10. Thực hiện yêu cầu của nước ngoài về lấy lời khai trực tuyến  

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm yêu cầu nước ngoài cung 

cấp thông tin về thời gian, địa điểm tiến hành lấy lời khai trực tuyến; việc sắp xếp 
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phương tiện kỹ thuật, phiên dịch tại phiên lấy lời khai trực tuyến; các khoản            

chi phí cho người được lấy lời khai bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, thù lao làm việc 

và các chi phí khác, nếu có; thành phần tham gia lấy lời khai tại điểm cầu của             

nước ngoài; danh sách câu hỏi dự kiến cần lấy lời khai trực tuyến và các thông tin 

cần thiết khác. 

2. Địa điểm tổ chức lấy lời khai trực tuyến do Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét quyết định, có thể là trụ sở cơ quan 

đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam hoặc địa điểm khác phù hợp. 

3. Trường hợp nước ngoài đề nghị lấy lời khai trực tuyến người nước ngoài 

đang có mặt tại Việt Nam thì cơ quan thực hiện yêu cầu lấy ý kiến của người nước 

ngoài đó về việc họ đồng ý hay không đồng ý tham gia phiên lấy lời khai                 

trực tuyến. Viện kiểm sát nhân dân tối cao bố trí người phiên dịch trong quá trình 

lấy ý kiến của người nước ngoài đó. 

4. Trước khi tổ chức thực hiện việc lấy lời khai trực tuyến, cơ quan thực hiện 

yêu cầu có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lấy lời khai, triệu tập 

người cung cấp lời khai tham gia phiên lấy lời khai trực tuyến theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. Cơ quan thực hiện yêu cầu thông báo trước cho người          

cung cấp lời khai các quyền của người này, bao gồm quyền từ chối trả lời câu hỏi 

theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật Việt Nam. 

Người đồng ý cung cấp lời khai trực tuyến không bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự về lời khai của họ, trừ khi hành vi khai báo gian dối của họ cấu thành           

tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam. 

5. Phiên lấy lời khai trực tuyến được tổ chức như sau: 

a) Tại điểm cầu ở Việt Nam có sự tham gia của người cung cấp lời khai, 

người phiên dịch, nếu có, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan thực hiện           

yêu cầu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; 

b) Tại phần khai mạc phiên lấy lời khai, đại diện cơ quan thực hiện yêu cầu 

giới thiệu thành phần tham gia của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;            

đề nghị người cung cấp lời khai xác nhận lại danh tính, khẳng định việc đã được 

thông báo trước về quyền của họ, bao gồm quyền từ chối trả lời câu hỏi cụ thể theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước yêu cầu; 
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c) Phiên lấy lời khai trực tuyến do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

điều hành trực tiếp theo pháp luật của nước đó. Cơ quan có thẩm quyền của              

nước ngoài trực tiếp yêu cầu người cung cấp lời khai trả lời lần lượt các câu hỏi đã 

được gửi trước đó; 

d) Trường hợp cơ quan thực hiện yêu cầu của Việt Nam có mặt tại phiên            

lấy lời khai xác định thấy câu hỏi đó vi phạm pháp luật Việt Nam, điều ước quốc 

tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế 

hoặc không phù hợp, không liên quan đến nội dung yêu cầu tương trợ tư pháp thì 

yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài điều chỉnh lại câu hỏi hoặc không 

cho phép đặt câu hỏi đó và giải thích rõ lý do; 

đ) Cơ quan thực hiện yêu cầu có trách nhiệm lập biên bản ghi chép phiên            

lấy lời khai trực tuyến. Biên bản ghi chép ghi rõ địa điểm, thời gian tiến hành           

phiên lấy lời khai trực tuyến, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, những người 

có mặt tại điểm cầu ở Việt Nam và các nội dung chính của phiên lấy lời khai              

trực tuyến, các điều kiện kỹ thuật đã thực hiện tại phiên lấy lời khai và được những 

người có mặt trong phiên lấy lời khai trực tuyến tại điểm cầu ở Việt Nam ký                 

sau khi kết thúc; 

e) Phiên lấy lời khai trực tuyến có thể được ghi âm, ghi hình có âm thanh, 

được lưu trữ, bảo quản, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu theo quy định của                

pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Thực hiện yêu cầu chuyển giao tạm thời người đang bị tạm giam 

hoặc đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam sang nước ngoài để hỗ trợ điều 

tra, cung cấp chứng cứ 

1. Thẩm quyền quyết định chuyển giao tạm thời người đang bị tạm giam hoặc 

đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam sang nước ngoài để hỗ trợ điều tra, cung cấp 

chứng cứ được thực hiện như sau: 

a) Việc quyết định chuyển giao tạm thời người đang bị tạm giam tại Việt Nam 

sang nước ngoài để hỗ trợ điều tra, cung cấp chứng cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 

của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự do Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan     

điều tra quyết định trong quá trình điều tra; do Viện trưởng, Phó Viện trưởng           

Viện kiểm sát quyết định trong quá trình truy tố; do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án 
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quyết định trong quá trình chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu đã có 

quyết định đưa vụ án ra xét xử; 

b) Việc quyết định chuyển giao tạm thời người đang chấp hành án phạt tù tại 

Việt Nam sang nước ngoài để hỗ trợ điều tra, cung cấp chứng cứ quy định tại             

khoản 1 Điều 37 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự do Tòa án có thẩm quyền 

nơi người đó chấp hành án phạt tù quyết định. 

2. Khi tiếp nhận văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự kèm theo          

văn bản cam kết theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 của Luật Tương trợ                    

tư pháp về hình sự của cơ quan yêu cầu chuyển giao, cơ quan thực hiện yêu cầu            

tiến hành các hoạt động sau: 

a) Trước khi quyết định chuyển giao tạm thời, cơ quan thực hiện yêu cầu            

phối hợp với cơ sở giam giữ tiến hành lấy ý kiến về việc chuyển giao tạm thời của 

người đang bị tạm giam hoặc người đang chấp hành án phạt tù. 

Trong quá trình lấy ý kiến, cơ quan thực hiện yêu cầu có trách nhiệm giải thích 

rõ cho người được chuyển giao về mục đích của việc chuyển giao; thời hạn             

chuyển giao và thời gian dự kiến lưu lại ở nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của người 

được chuyển giao trong thời gian có mặt tại nước ngoài; thời gian bị áp giải và                

lưu lại ở nước ngoài được tính vào thời hạn tạm giam hoặc thời hạn chấp hành án 

phạt tù; các biện pháp bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, điều kiện ăn ở,            

đi lại theo cam kết của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

Việc giải thích và lấy ý kiến được lập thành biên bản trong đó ghi rõ thời gian, 

địa điểm làm việc; nội dung đã được giải thích; ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý về 

việc chuyển giao tạm thời, có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của người được             

chuyển giao. Trường hợp người được chuyển giao tạm thời không đồng ý thì ghi rõ 

lý do và chấm dứt việc xem xét chuyển giao tạm thời; 

b) Lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan quản lý 

tạm giữ, tạm giam, trừ trường hợp do Hội đồng xét xử quyết định; 

c) Sau khi có quyết định chuyển giao của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan 

quản lý tạm giữ, tạm giam hoặc cơ quan quản lý thi hành án hình sự ra lệnh trích 

xuất và thực hiện việc trích xuất theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, 
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tạm giam, thi hành án hình sự. Lệnh trích xuất phải ghi rõ mục đích “Chuyển giao 

tạm thời theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự”; 

d) Căn cứ lệnh trích xuất của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam hoặc cơ quan 

quản lý thi hành án hình sự, cơ sở giam giữ hoặc cơ quan quản lý thi hành án              

hình sự có trách nhiệm kiểm tra, bàn giao người đang bị tạm giam, người đang chấp 

hành án phạt tù cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải. Cơ quan, người có nhiệm 

vụ áp giải phối hợp với cơ quan thực hiện yêu cầu và Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

thực hiện việc áp giải người đang bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù đến 

địa điểm đã thỏa thuận để bàn giao người được trích xuất cho người có thẩm quyền 

của nước ngoài. Cơ quan thực hiện yêu cầu có trách nhiệm thông báo cho thân nhân 

của người đang bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù biết việc chuyển giao 

tạm thời người đó. 

3. Việc giao người cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải được lập 

thành biên bản giao nhận. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị 

như nhau, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.  

Biên bản giao nhận gồm các nội dung cơ bản sau: 

a) Thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe của người được chuyển giao tạm thời 

tại thời điểm giao người; 

b) Các đồ vật, tài liệu cá nhân mang theo, nếu có; 

c) Thời điểm bắt đầu tính thời hạn chuyển giao tạm thời; 

d) Chữ ký của đại diện bên giao, đại diện bên nhận và người được chuyển giao. 

4. Việc theo dõi, quản lý người được chuyển giao trong thời gian chuyển giao 

tạm thời được thực hiện như sau: 

a) Trong thời gian người được chuyển giao tạm thời lưu lại ở nước ngoài,            

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi việc thực hiện 

cam kết của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và tiếp nhận, xử lý thông tin 

liên quan đến tình trạng pháp lý, sức khỏe và thời hạn chuyển giao của người được 

chuyển giao. 

Trường hợp phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến an toàn, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người được chuyển giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời phối hợp 
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với các cơ quan có liên quan để yêu cầu phía nước ngoài thực hiện đúng cam kết 

hoặc có biện pháp xử lý phù hợp; 

b) Ngay sau khi nhận được thông báo về quyết định giảm thời hạn chấp hành 

án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá, đại xá cho người đang chấp 

hành án phạt tù đã được chuyển giao tạm thời, cơ sở giam giữ thông báo cho cơ quan 

thực hiện yêu cầu để cơ quan thực hiện yêu cầu phối hợp với Viện kiểm sát              

nhân dân tối cao thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

chuyển cho Bộ Ngoại giao trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng 

là thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là                   

thành viên có quy định chuyển hồ sơ qua kênh ngoại giao để thông báo cho phía           

nước ngoài. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi việc           

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài bảo đảm quyền cho người đã có quyết định 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá,                   

đại xá. 

5. Việc trích xuất người bị kết án đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam 

sang nước ngoài để hỗ trợ điều tra, cung cấp chứng cứ phải bảo đảm không làm gián 

đoạn việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, 

đặc xá, đại xá nếu người đó đủ điều kiện trong thời gian ở nước ngoài.   

6. Trường hợp người được chuyển giao tạm thời vẫn còn thời hạn tạm giam 

hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù, khi hết thời hạn chuyển giao hoặc khi hoàn thành 

mục đích tương trợ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan thực hiện 

yêu cầu và các cơ quan có thẩm quyền đã tham gia thực hiện việc chuyển giao để 

tiếp nhận lại người đó và đưa về cơ sở giam giữ. 

7. Việc quyết định chuyển giao tạm thời người đang bị tạm giam, người đang 

chấp hành án phạt tù tại Việt Nam sang nước ngoài để hỗ trợ điều tra, cung cấp 

chứng cứ phải được ghi rõ trong kết luận điều tra, cáo trạng và bản án, quyết định 

của Tòa án, hồ sơ thi hành án. 

Điều 12. Xử lý yêu cầu của nước ngoài về truy cứu trách nhiệm hình sự 

1. Khi nhận được hồ sơ yêu cầu của nước ngoài về việc tiếp tục truy cứu              

trách nhiệm hình sự đối với công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài đang có mặt 
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tại Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định 

tại khoản 1 Điều 38 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. 

2. Khi nhận được hồ sơ yêu cầu của nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này 

do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến, cơ quan thực hiện yêu cầu tiếp nhận, 

xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài theo trình tự, thủ tục            

tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định tại         

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành một trong các quyết định             

quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan ban hành              

quyết định phải gửi quyết định đó cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-

BNG ngày 16 tháng 8 năm 2013 giữa Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng 

của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự hết hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến việc tiếp nhận,              

chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách 

nhiệm hình sự mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập hoặc tiếp nhận trước ngày 

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được xem xét, giải quyết theo 

quy định của Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-

BTP-BNG. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an,           

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này. 
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2. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có vướng mắc hoặc 

phát sinh những vấn đề cần phải hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung thì các cơ quan, 

đơn vị kịp thời phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao để xem xét quyết định./. 
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